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Mục tiêu: 
Luyện tập với đề có cấu trúc tương tự để tham khảo thi tốt nghiệp năm 2020 của Bộ GD&ĐT: 

- Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11 

- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể, tiến hóa, sinh thái học. 

- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 

- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 

- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút. 
Câu 1 - [NB]. Ở thực vật sống trên cạn, loại tế bào nào sau đây điều tiết quá trình thoát hơi nước? 

A. tế bào mô giậu 

B. Tế bào mạch gỗ 

C. Tế bào khí khổng 

D. Tế bào mạch rây. 
Câu 2 - [NB]. Loài động vật nào sau đây có hình thức hô hấp bằng mang? 

A. Giun đất. 

B. Châu chấu 


C. Chim đại bàng. 

D. Trai sông 
Câu 3 - [NB]. Nuclêôtit nào sau đây không tham gia cấu tạo nên ADN? 

A. Ađênin 


B. Uraxin 


C. Xitozin. 


D. Guanin 
Câu 4 - [NB]. Sự kết hợp giữa giao tử 2n với giao tử 2n của cùng một loài tạo ra hợp tử 4n. Hợp tử này có thể phát triển thành thể 

A. bốn nhiễm 

B. tứ bội 


C. tam bội 


D. bốn nhiễm kép. 
Câu 5 - [NB]. Loại đột biến nào sau đây là đột biến số lượng NST? 

A. Mất đoạn 

B. Lệch bội 


C. Lặp đoạn 


D. Đảo đoạn. 
Câu 6 - [NB]. Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn 

A. sau dịch mã 

B. trước phiên mã 

C. phiên mã 


D. dịch mã 
Câu 7 - [NB]. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hoa xuất hiện đại nào sau đây? 

A. Đại Nguyên sinh 
B. Đại Tân sinh 

C. Đại Cổ sinh 

D. Đại Trung sinh 
Câu 8 - [NB]. Ở người, alen H nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định máu đông bình thường là trội hoàn toàn so với alen h quy định bệnh máu khó đông. Người nữ bị máu khó đông có kiểu gen là 

A. XHXh 


B. XhY. 


C. XhXh


D. XHXH 
Câu 9 - [NB]. Ở rừng nhiệt đới Tam Đảo, loài đặc trưng là 

A. cá cóc 


B. cây cọ 


C. cây sim 


D. bọ que 
Câu 10 - [NB]. Cho lai hai cây bị quả tròn với nhau, đời con thu được 272 cây bị quả tròn, 183 cây bị quả bầu dục và 31 cây bị quả dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả bí tuân theo quy luật 

A. liên kết gen hoàn toàn. 




B. phân li độc lập 

C. tương tác bổ trợ 




D. tương tác cộng gộp 
Câu 11 - [NB]. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lê 

A. 15% 


B. 50% 


C. 25% 


D. 100% 
Câu 12 - [NB]. Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở? 

A. Cá chép. 

B. Bạch tuộc. 


C. Sư tử. 


D. Tôm. 
Câu 13 - [NB]. Trong kĩ thuật chuyển gen, để gắn gen cần chuyển vào thể truyền, enzim thường được sử dụng là 

A. ligaza 


B. Restrictaza 


C. ARN polimeraza 

D. ADN polimeraza. 
Câu 14 – [NB]. Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi 

A. điều kiện sống phân bố không đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

B. điều kiện sống phân bố đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

C. điều kiện sống phân bố đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

D. điều kiện sống phân bố không đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 
Câu 15 - [TH]. Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào 
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 Tôm 
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 Cá rô 
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 Chim bói cá. Khi tìm hiểu về chuỗi thức ăn trên, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Đây là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng. 

B. Chuỗi thức ăn trên có bậc dinh dưỡng cao nhất là cấp 4. 

C. Vật ăn thịt sơ cấp là cá rô 

D. Chim bói cá là sinh vật tiêu thụ bậc 2. 
Câu 16 - [NB]. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc lá do gen nằm ở lục lạp quy định. Lấy hạt phấn của những cây lá xanh đậm thụ phấn cho cây có lá xanh nhạt thu được F1: 

A. 50% xanh đậm: 50% xanh nhạt 


B. 75% xanh đậm: 25% xanh nhạt 

C. 100% xanh nhạt. 




D. 100% xanh đậm 
Câu 17 - [NB]. Theo quan niệm hiện đại, chọn lọc tự nhiên 

A. trực tiếp tạo ra các tổ hợp gen thích nghi trong quần thể. 

B. tác động trực tiếp lên kiểu gen của quần thể. 

C. vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 

D. chống lại alen lặn sẽ nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn các alen lặn ra khỏi quần thể. 
Câu 18 - [NB]. Trường hợp nào dưới đây được xem là một quần thể sinh vật? 

A. Tập hợp các cá thể rắn hổ mang, cú mèo và lợn rừng sống trong một rừng mưa nhiệt đới 

B. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam 

C. Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi sống chung trong một ao 

D. Các cá thể rắn hổ mang sống ở ba hòn đảo cách xa nhau 
Câu 19 - [TH]. Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể 


A. Chọn lọc tự nhiên.




B. Giao phối không ngẫu nhiên. 

C. Đột biến 





D. Yếu tố ngẫu nhiên. 
Câu 20 - [TH]. Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật có vú, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. NST giới tính chỉ mang gen quy định giới tính. 

B. NST giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục mà không có ở tế bào xoma. 

C. Các gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính Y được di truyền 100% cho giới XY. 

D. Các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X chỉ di truyền cho giới XX. 
Câu 21 - [NB]. Kết quả của tiến hóa nhỏ là sự hình thành 

A. nòi mới 


B. các nòi sinh học 

C. đơn vị trên loài 

D. loài mới. 
Câu 22 - [TH]. Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Những loài có giới hạn sinh thái càng hẹp thì có vùng phân bố càng rộng. 

B. Loài sống ở vùng xích đạo có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng cực. 

C. Ở cơ thể còn non có giới hạn sinh thái hẹp hơn so với cơ thể trưởng thành cùng loài. 

D. Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn. 
Câu 23 - [TH]. Lấy 100g hạt mới nhú mầm và chia thành 2 phần bằng nhau. Đổ nước sôi lên một trong hai phần đó để giết chết hạt. Tiếp theo cho mỗi phần hạt vào mỗi bình và nút chặt để khoảng từ 1,5 đến 2 giờ. Mở nút bình chứa hạt sống (bình a) nhanh chóng đưa nến đang cháy vào bình, nến tắt ngay. Sau đó, mở nút bình chứa hạt chết (bình b) và đưa nến đang cháy vào bình, nến tiếp tục cháy. Nhận xét nào sau đây đúng? 

A. Bình b hạt hô hấp cung cấp nhiệt cho nến cháy. 

B. Bình a hạt không xảy ra hô hấp không tạo O2 nến tắt. 

C. Bình a hạt hô hấp hút O2 nên nến tắt. 

D. Bình b hạt hô hấp tạo O2 nên nến cháy. 
Câu 24 - [NB]. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Dựa vào tỉ lệ kiểu hình có thể khẳng định quần thể nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền? 

A. Quần thể có 100% cây hoa trắng. 


B. Quần thể có 50% cây hoa đỏ, 50% cây hoa trắng. 

C. Quần thể có 100% cây hoa đỏ. 



D. Quần thể có 75% cây hoa đỏ, 25% cây hoa trắng. 
Câu 25 - [TH]. Một đoạn polipeptit ở sinh vật nhân sơ có trình tự các axit amin như sau: 
... Gly – Arg – Lys – Ser ... 
Cho biết bảng dưới đây mô tả các anticodon của tARN vận chuyển axit amin: 
	Axit amin
	Anticodon của tARN

	Arg
	3’UUA5’

	Gly
	3’XUU5’

	Lys
	3’UGG5’

	Ser
	3’GGA5’


Đoạn mạch gốc của gen mã hóa đoạn polipeptit có trình tự: 

A. 5’TXXXXATAAAAG3' 



B. 5'XTTTTATGGGGA3'. 

C. 5’XTTTTATGGGGA3'. 



D. 5’GAAAATAXXXXT3’ 
Câu 26 - [TH]. Cho các nhận định về ảnh hưởng của hô hấp lên quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm: 
I. Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản. 
II. Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng. 
III. Hô hấp không làm thay đổi khối lượng và chất lượng nông sản, thực phẩm. 
IV. Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí tăng CO2, giảm O trong môi trường bảo quản. 
Số nhận định đúng là: 

A. 1 


B. 2



C. 3



D. 4
Câu 27 - [TH]. Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, cơ thể tự bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh với xác suất như nhau. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, phép lai cho đời con có 4 loại kiểu gen và kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/12? 

A. AAaa x AAaa. 

B. AAaa x Aaaa

C. AAaa x aaaa

D. AaBb x AaBb
Câu 28 - [NB]. Ở động vật ăn thực vật có dạ dày 4 ngăn, sự tiêu hoá thức ăn ở dạ lá sách diễn ra như thế nào? 

A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại. 

B. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ. 

C. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn


D. Dự trữ thức ăn. 
Câu 29 - [TH]. Khi một gen quy định một tính trạng, các alen trội đều trội hoàn toàn so với alen lặn, các cặp gen phân li độc lập, thì phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 3:3:1:1 

A. AaBb x aaBb. 

B. AaBb x aabb. 

C. Aabb x aaBb 

D. AaBb x AaBb. 
Câu 30 - [TH]. Một loài thực vật, xét 2 cặp alen liên kết hoàn toàn trên một cặp nhiễm sắc thể thường trong đó alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có số cây thân cao, hoa trắng chiếm 25%? 

A. 
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AbaB

abaB



B. 
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abaB




C. 
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ABaB

abab




D. 
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Câu 31 - [TH]. Mỗi tế bào vi khuẩn E.coli có 1 phân tử ADN vùng nhân, nuôi cấy một vi khuẩn có phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N15 trong môi trường chỉ có N14. Sau một thời gian nuôi cấy, trong tất cả các tế bào vi khuẩn thu được có tổng cộng 128 phân tử ADN vùng nhân. Cho biết không xảy ra đột biến, trong các tế bào vi khuẩn được tạo thành sau một thời gian nuôi cấy có: 

A. 5 tế bào có chứa N15. 




B. 128 mạch poliNucleotit chứa N14. 

C. 4 phân tử ADN chứa cả N14 và N15. 


D. 126 phân tử ADN chỉ chứa N14. 
Câu 32 - [VD]. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa đỏ. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa vàng, thu được F1. Các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ :7 cây hoa vàng. Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa vàng ở F2, xác suất để trong 2 cây này chỉ có 1 cây thuần chủng là 

A. 3/7 


B. 24/49 


C. 12/49 


D. 6/7 
Câu 33 - [TH]. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; các gen phân li độc lập. Cho hai cây đậu (P) giao phấn với nhau thu được F1 gồm 37,5% cây thân cao, hoa đỏ; 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ; 12,5% cây thân cao, hoa trắng và 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 là: 

A. 3:1:1:1:1:1. 

B. 2:2:1:1:1:1. 

C. 3:3:1:1. 


D. 1:1:1:1:1:1:1:1. 
Câu 34 - [VDC]. Ở một loài động vật, xét 1 tế bào sinh dục cái và 1 tế bào sinh dục đực của loài này được mô tả ở hình bên. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực có cặp cặp nhiễm sắc thể Bb không phân li trong kì sau của giảm phân I, các giai đoạn khác diễn ra bình thường, quá trình phát sinh giao tử cái diễn ra bình thường. Khi nói về các loại hợp tử được tạo ra từ giao tử của hai tế bào trên, nhận xét nào sau đây là đúng? 
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A. Tế bào sinh dục đực này có thể tạo ra tối đa 4 loại tinh trùng. 

B. Tế bào sinh dục cái này có thể tạo ra tối đa 2 loại trứng. 

C. Trong số các loại hợp tử được tạo ra từ giao tử của hai tế bào trên có hợp tử bình thường và hợp tử đột biến. 

D. Hợp tử được tạo ra chứa tối đa 7 nhiễm sắc thể. 
Câu 35 - [VD]. Ở một loài thực vật, xét hai gen trên cùng một nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và mỗi gen đều có 2 alen, các alen trội là trội hoàn toàn, không có đột biến xảy ra. Phép lai giữa hai cá thể dị hợp về 2 cặp gen (Aa và Bb), trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%. Kết luận nào sau đây giải thích đúng kết quả phép lai trên? 

A. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20%. 

B. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 40%. 

C. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 20%. 

D. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 16%. 
Câu 36 - [VD]. Một quần thể thực vật tự thụ phấn ở thế hệ xuất phát (P) có các kiểu gen AABb, AaBb, aabb. Trong đó kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm 20%. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm tỉ lệ 177/640. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, kiểu gen đồng hợp trong quần thể chiếm tỉ lệ 85,625%. 

B. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, quần thể có tối đa 8 loại kiểu gen. 

C. Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng lặn giảm trong quần thể sau 3 thế hệ tự thụ phấn. 

D. Thể hệ xuất phát (P) có 30% cá thể có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen. 
Câu 37 - [VD]. Có ba tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân, một trong 3 tế bào có cặp Aa không phân li trong giảm phân 1, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Quá trình giảm phân tạo ra 12 tinh trùng, trong đó có tất cả 6 loại giao tử. Tỉ lệ của các loại giao tử có thể là: 

A. 1AaB : 1b: 1AB : lab: 1Ab : laB. 


B. 1AaB : 1b: 2AB : 2ab : 2Ab : 2aB. 

C. 1AaB :1b: 1AB : lab : 1Aab : 1B. 


D. 2AaB : 2b : 1AB : lab : 1Ab : laB. 
Câu 38 - [VD]. Một loài động vật, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành phép lai P: ♀
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, thu được F1 có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 2,25%. Biết xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Trong số các cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 

A. 1/59. 


B. 3/59 


C. 59% 


D. 44,25% 
Câu 39 - [VDC]. Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một gen có 5 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. 
Thực hiện hai phép lại, thu được kết quả sau: 
- Phép lai 1: Cây hoa tím lai với cây hoa đỏ (P), thu được F1 có tỉ lệ 2 cây hoa tím :1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng. 
- Phép lại 2: Cây hoa vàng lại với cây hoa hồng (P), thu được F1 có tỉ lệ 2 cây hoa vàng :1 cây hoa hồng :1 cây hoa trắng. 
Biết rằng không xảy ra đột biến, không xét đến vai trò của bố mẹ trong phép lai. Cho 2 cá thể lai với nhau, thu được đời con có kiểu hình hoa vàng. Tính theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai thỏa mãn? 

A. 60 


B. 45 



C. 65 



D. 50 
Câu 40 - [VDC]. Cho sơ đồ phả hệ sau: 
[image: image11.png](O binh thumg. (] Nam bio g

s o Mnnic @it

@vuvivenr [ Nambibenh P





Biết rằng hai cặp gen qui định hai tính trạng nói trên không cùng nằm trong một nhóm gen liên kết: bệnh hói đầu do alen trội H nằm trên NST thường qui định, kiểu gen dị hợp Hh biểu hiện hói đầu ở người nam và không hói đầu ở người nữ và quần thể này ở trạng thái cân bằng và có tỉ lệ người bị hói đầu là 20%. 
I. Có tối đa 5 người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng hói đầu. 
II. Xác định được chính xác kiểu gen của 7 người về cả hai tính trạng trên. 
III. Khả năng người số 10 mang ít nhất 1 alen lặn là 13/15. 
IV. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng số 10 và 11 là con gái, không hói đầu và không mang alen gây bệnh P là 2/11. 
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên? 

A. 1 


B. 3 



C. 4 



D. 2 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.C
	2.D
	3.B
	4.B
	5.B
	6.C
	7.D
	8.C
	9.A
	10.C

	11.B
	12.D
	13.A
	14.C
	15.D
	16.C
	17.C
	18.B
	19.C
	20.C

	21.D
	22.B
	23.C
	24.A
	25.C
	26.C
	27.B
	28.C
	29.A
	30.D

	31.D
	32.C
	33.B
	34.D
	35.A
	36.A
	37.A
	38.B
	39.D
	40.A


Câu 1 

Tế bào khí khổng (tế bào hạt đậu) làm nhiệm vụ điều tiết đóng mở khí không nên sẽ điều tiết quá trình thoát hơi nước. 
Chọn C
Câu 2 
Giun đất: Hô hấp qua bề mặt cơ thể 
Châu chấu: Qua hệ thống ống khí 
Chim đại bàng hô hấp qua phổi. 
Chọn D 
Câu 3 
ADN được cấu tạo từ các loại nucleotit A, T, G, X không có U 
Chọn B 
Câu 4 
Hợp tử 4n phát triển thành thể tứ bội 
Chọn B 
Câu 5 
Các dạng đột biến: mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn là dạng đột biến cấu trúc NST. 
Đột biến số lượng là dạng đột biến làm thay đổi số lượng NST của sinh vật. Lệch bội là dạng đột biến thay đổi số lượng NST ở một hoặc một số cặp NST 
Chọn B 
Câu 6 
Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn phiên mã (SGK Sinh 12 trang 15). 
Chọn C 
Câu 7 
Thực vật có hoa xuất hiện ở kỉ Kreta (Phấn trắng của đại Trung sinh. 
(SGK Sinh 12 trang 142) 
Chọn D

Câu 8 
Người nữ có kí hiệu cặp NST giới tính là XX. 
Alen h quy định bệnh máu khó đông nằm trên nhiễm sắc thể X nên người nữ bị bệnh máu khó đông có kiểu gen được kí hiệu là XhXhhhhhhhhhhmmmhhhh. 
Chọn C 
Câu 9 

Ở rừng nhiệt đới Tam Đảo, loài đặc trưng là cá cóc. 
Chọn A 
Câu 10 
Lai bị quả tròn với nhau, đời con thu được tỷ lệ 9 bí tròn: 6 bí bầu dục: 1 bí quả dài. 
Tỷ lệ 9:6:1 
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 quy luật tương tác bổ trợ. 
Chọn C 
Câu 11 
Cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phần tạo ra 2 loại giao tử là Ab = ab = 50%. 
Chọn B 
Câu 12 
Tôm có hệ tuần hoàn hở, các loài còn lại có hệ tuần hoàn kín. 
Chọn D 
Câu 13 
Trong kĩ thuật chuyển gen, để gắn gen cần chuyển vào thể truyền, enzim thường được sử dụng là ligaza. 
B: enzyme cắt giới hạn 
C, D: enzyme tổng hợp mạch polinucleotit mới 
Chọn A 
Câu 14 
Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể, nguồn sống dồi dào 
Chọn C. 
Câu 15 
+ A đúng vì đây là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng tảo lục đơn bào (sinh vật tự dưỡng) 
+ B đúng chuỗi thức ăn trên có 4 mắt xích nên bậc dinh dưỡng cao nhất là cấp 4. 
+ C đúng, vật ăn thịt sơ cấp là động vật ăn động vật sử dụng sinh vật tự dưỡng làm thức ăn 
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 vật ăn thịt sơ cấp trong chuỗi thức ăn trên là cá 
+ D sai vì chim bói cá thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4 và đây là sinh vật tiêu thụ bậc 3 
Chọn D. 
Câu 16 
Tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định di truyền theo dòng mẹ (con cái có kiểu gen giống nhau và giống cá thể mẹ) 
Lấy hạt phấn của những cây lá xanh đậm (♂) thụ phấn cho cây có lá xanh nhạt (♀) 
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 F1 100% xanh nhạt. 
Chọn C 
Câu 17 
A sai. Vì chọn lọc tự nhiên không tạo ra kiểu gen thích nghi mà nó chỉ làm nhiệm vụ sàng lọc những kiểu gen đã có trong quần thể. (Giao phối và đột biến tạo ra kiểu gen thích nghi). 
B sai. Vì chọn lọc tự nhiên trực tiếp lên kiểu hình 
D sai. Vì chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chỉ cho phép làm giảm tần số alen lặn chứ không loại bỏ hoàn toàn alen lặn ra khỏi quần thể. Các alen lặn vẫn tồn tại trong quần thể dưới dạng các thể dị hợp. 
Chọn C. 
Câu 18 
Tập hợp sinh vật được gọi là quần thể khi thỏa mãn: 
+ Tập hợp cá thể cùng loài 
+ Sống trong khoảng không gian xác định, thời gian xác định 
+ Có thể giao phối với nhau tạo ra thế hệ sau 
Dựa vào những thông tin trên ta thấy A, C, D không phải là quần thể vì gồm những cá thể khác loài hoặc sống ở những không gian khác nhau B thỏa mãn là quần thể sinh vật 
Chọn B 
Câu 19 
Nhân tố tiến hoá làm phong phú vốn gen của quần thể là đột biến (Đột biến gen). 
Chọn C 
Câu 20 
Phát biểu đúng là C. 
A sai, NST giới tính mang gen quy định tính trạng thường và gen quy định giới tính. 
B sai, NST giới tính ở cả tế bào sinh dục và sinh dưỡng 

D sai, gen trên X di truyền cho cả giới XY và XX 

Chọn C 
Câu 21 
Kết quả của tiến hóa nhỏ là sự hình thành loài mới. 
Chọn D 
Câu 22 
Phát biểu sai về giới hạn sinh thái là: A vì những loài có giới hạn sinh thái hẹp thì có vùng phân bố hẹp và ngược lại. 
Chọn A. 
Câu 23 
Nhận xét đúng là C, hạt đang nảy mầm hô hấp rất mạnh nên bình chứa hạt sống, nồng độ oxi giảm, CO2 tăng, làm cho nến tắt 
Chọn C

Câu 24 
Quần thể cân bằng khi có cấu trúc 100% AA hoặc 100%aa 
Với quần thể có cấu trúc xAA : yAa : zaa = 1 cân bằng khi 
Trong các quần thể trên: Quần thể A có cấu trúc 100% aa 
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 quần thể cân bằng 
Chọn A

Câu 25 
	Axit amin
	Anticodon của tARN
	Codon

	Arg
	3’UUA5’
	5’AAU3’

	Gly
	3’XUU5’
	5’GAA3’

	Lys
	3’UGG5’
	5’AXX3’

	Ser
	3’GGA5’
	5’XXU3’


mARN 5’ ....GAA - AAU- AXX - XXU3' 
Chuỗi polipeptit... Gly – Arg-Lys - Ser ... 
Mạch mã gốc: 3’ ...XTT – TTA  – TGG – GGA5’ 
Chọn C
Câu 26 
Xét các nhận định. 
I đúng, vì nguyên liệu chính của hô hấp là glucose 
II đúng, hô hấp tạo ra nhiệt lượng. 
III sai vì hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản. 
IV đúng, hô hấp làm tăng độ ẩm và CO2 giảm O2. 
Chọn C 
Câu 27 
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Kiểu hình hoa trắng aaaa = 1/12 = 1/6aa 
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 1/2aa
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 P: AAaa x Aaaa. 
Chọn B 
Câu 28 
- Tiêu hóa thức ăn ở dạ dày 4 ngăn như trâu, bò: 
+ Dạ cỏ: Lưu trữ thức ăn, làm mềm thức ăn khô và lên men, dạ cỏ có nhiều vi sinh vật tiêu hóa xenlulozơ và các chất dinh dưỡng khác. 
+ Dạ tổ ong: Góp phần đưa thức ăn lên miệng để nhai lại. 
+ Dạ lá sách: Giúp hấp thụ lại nước. 
+ Dạ múi khế: Tiết ra pepsin và HCl tiêu hoá prôtêin có trong cỏ và VSV từ dạ cỏ xuống. 
Chọn C 
Câu 29 
Tỷ lệ (3:3:1:1) = (3:1)(1:1) 
Phép lai phù hợp là AaBb x aaBb 
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 (1Aa:laa)(3B-:1bb) 
B: 1:1:1:1 
C: 1:1:1:1 
D: 9:3:3:1 
Chọn A 
Câu 30 
Xét phép lai A: 
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 1 thân cao, hoa đỏ :1 thân thấp, hoa đỏ. 
Xét phép lai B: 
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 3 thân cao, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa đỏ. 
Xét phép lại C: 
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2 thân cao, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa trắng. 

Xét phép lai D: 
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1 thân cao, hoa đỏ : 1 thân cao, hoa trắng : 2 thân thấp, hoa đỏ. 
Chọn D 
Câu 31 

Trong 128 phân tử ADN con được tạo ra thì chỉ có 126 phân tử ADN chỉ có N14 (2 phân tử này chứa 1 mạch cũ của mẹ theo nguyên tắc bán bảo toàn nên mạch cũ đó chứa N15 và 1 mạch mới là N14) 
Chọn D 
Câu 32 
Quy ước: A quy định hoa vàng; a quy định hoa đỏ. 
F1 ngẫu phối thu được F2 cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa + q2aa = 1 
Đời F2 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa vàng 
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 cây đa có tỉ lệ = 9/16 
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 Giao tử a = 3/4; giao tử A = 1/4. 
Vậy cấu trúc di truyền ở F2: 
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Cây hoa vàng F2 gồm có 
[image: image27.wmf]16

,

1616

®

AAAa

 Cây thuần chủng AA chiếm tỉ lệ là 
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Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa vàng ở F2, xác suất để trong 2 cây được lấy chỉ có 1 cây thuần chủng là
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Chọn C. 
Câu 33 
Tỉ lệ 3 cao, đỏ : 3 thấp, đỏ :1 cao, trắng:1 thấp, trắng = (1 cao :1 thấp)(3 đỏ :1 trắng) chứng tỏ phép lai là 
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 Tỉ lệ kiểu gen là 2:2:1:1:1:1. 
Chọn B. 

Câu 34 
A sai. Một tế bào sinh dục đực giảm phân không xảy ra hoán vị gen cho tối đa 2 loại tinh trùng 
B sai. Một tế bào sinh dục cái giảm phân cho tối đa 1 loại trứng, 3 tế bào con còn lại là thể định hướng, sẽ bị tiêu biến. 
C sai. Các loại giao tử đực đều là giao tử đột biến, nên khi kết hợp với giao tử cái đều tạo thành các hợp tử đột biến, không có tạo thành hợp tử bình thường. 
D đúng. Tế bào sinh dục đực có thể tạo 2 loại giao tử là ABbD và aD hoặc AD và aBb 
Tế bào sinh dục cái có thể tạo 1 loại giao tử là Abd hoặc aBD. 
Sự kết hợp giữa giao tử đực mang 4 NST và giao tử cái mang 3 NST tạo nên hợp tử chứa 7 NST. 
Chọn D. 
Câu 35 
Phương pháp: 
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết = (1-f)/2 > 25%; giao tử hoán vị: f/2 <25% 
Cách giải: 
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Có 3 trường hợp có thể xảy ra: 
+ HVG xảy ra 2 bên, kiểu gen giống nhau: 
P dị hợp đối:
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HVG ở 2 bên với f = 40% 
+ HVG xảy ra 2 bên, kiểu gen khác nhau (đề cho lai 2 cây dị hợp hai cặp gen) 
P: 
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 HVG ở 2 bên với f = 20%  
+ HVG xảy ra 1 bên: 
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 HVG ở 1 bên với f = 16% 
Chọn A 
Câu 36 
Phương pháp: 
Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền 
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Cách giải: 
P: XAABb : yAaBb : 0,2 aabb 
Sau 3 thế hệ tự thụ phấn: aabb sinh ra từ AaBb và aabb tự thụ 
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→ P: 0,4 AABb: 0,4 AaBb : 0,2 aabb 
A đúng, Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, kiểu gen đồng hợp: 
0,4AABb tạo: 
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0,4AaBb tự thụ phấn tạo tỷ lệ đồng hợp: 
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0,2aabb 
[image: image39.wmf]®

 0,2aabb 
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 Kiểu gen đồng hợp là: 0,35 + 49/160 + 0,2 = 85,625% 
B sai. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn riêng AaBb 
[image: image41.wmf]®

 9 kiểu gen: AABB;AABb; AaBB; AaBb;AAbb; Aabb, aaBB; aaBb; aabb 
C sai vì quần thể tự thụ nên tỉ lệ đồng hợp tăng, dị hợp giảm 
D sai vì Thể hệ xuất phát (P) có 40% cá thể có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen. 
Chọn A 
Câu 37 
Khi không có hoán vị gen, mỗi tế bào sinh tinh giảm phân chỉ cho 2 loại giao tử. 3 tế bào giảm phân cho 6 loại giao tử 
[image: image42.wmf]®

 6 tế bào này phải có 3 kiểu phân li NST khác nhau. 
• 2 tế bào có kiểu gen AaBb giảm phân có 4 loại giao tử thì 4 loại đó có tỉ lệ là 1AB, lab, 1Ab, laB. 
• 1 tế bào có kiểu gen AaBb giảm phân có cặp Aa không phân li sẽ tạo ra 2 loại giao tử là 1AaB, 1b hoặc 1Aab, 1B. 
[image: image43.wmf]®

 chỉ có phương án A đúng. Có 6 loại giao tử là 1AaB : 1b : 1AB : lab : 1Ab : laB. 
Chọn A. 
Câu 38 
Kiểu hình lặn về 3 tính trạng 
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Tỷ lệ 
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Xác suất thuần chủng trong số các cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội là 
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Chọn B 
Câu 39 
Phương pháp: 
Áp dụng công thức tính số kiểu gen tối đa trong quần thể (n là số alen) 
Nếu gen nằm trên NST thường: 
[image: image48.wmf](
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Cách giải: 
Từ phép lai 1 ta suy ra được tím > đỏ > vàng 
Từ phép lai 2 ta suy ra được: vàng > hồng > trắng
[image: image50.wmf]®

 tím (a1) > đỏ (a2) > vàng (a3) > hồng (a4) > trắng (a5): 
Số kiểu gen tối đa là 
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; Số kiểu gen của từng loại kiểu hình là : tím :5 ; đỏ :4 ; vàng : 3 ; hồng : 2 ; trắng :1; số kiểu gen không có a3: 
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Số phép lai tối đa là: 
[image: image53.wmf]2
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Các phép lai giữa các cây không mang alen ay chắc chắn không tạo kiểu hình hoa vàng là: 
[image: image54.wmf]2
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Còn trường hợp phép lại giữa cây không có ai và cây có ai mà không tạo kiểu hình hoa vàng: 
	
	Tím 
	Đỏ 
	Vàng 

	Cùng màu
	2(a1a1/a​1a2 
[image: image55.wmf]´

 a1a3)
	1 (a2a2 
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 a2a3)
	0

	Khác màu
	Tím 
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 đỏ: a1a1/a1a2 
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 a1a1/a1a2 
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 4 phép lai

Tím 
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 vàng: a1a1/a1a2 
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 a3a3/a3a4/a3a5 
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6 phép lai
Đỏ 
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 vàng: a2a2 
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 a3a3/a3a4/a3a5
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3 phép lai



[image: image66.wmf]®

 có 15 phép lai có ay mà không tạo kiểu hình hoa vàng 
Vậy số phép lại thoả mãn là 120 – 55 – 15 = 50 
Chọn D 
Câu 40 
- Bệnh hói đầu: 
+ Ở nam: HH + Hh: hói; hh: không hói. 
+ Ở nữ: HH: hói; Hh + hh: không hói. 
+p2HH + 2pqHh + q2hh = 1. 
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+ CBDT: 0,04HH + 0,32Hh + 0,64hh = 1. 
- Bố (1) và mẹ (2) không mắc bệnh P để con gái (5) mắc bệnh P 
[image: image68.wmf]®

 bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định. 
	(1)

Aahh
	(2)

AaHh
	(3)

aaHH
	(4)

A-hh
	

	
	
	
	
	

	(5)

Aa(Hh, hh)
	(6)

(1/3AA:2/3Aa)Hh
	(7)

AaHh
	(8)

Aa(1/3Hh:2/3hh)
	(9)

AaHh

	
	
	
	
	

	
	(10)

(2/5AA:3/5Aa)(1/3HH:2/3Hh)
	(11) 

(1/3AA:2/3Aa)(6/11Hh:5/11hh) 

	(12)

aahha


(I) sai: Có tối đa 8 người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng hói đầu: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12.  

Chú ý: Người số 2 bắt buộc phải Hh thì mới sinh được người con thứ (6) Hh. 
(II) Sai: Chỉ có 6 người biết chính xác kiểu gen về cả 2 bệnh: 1, 2, 3, 7, 9, 12. 
(II) Đúng: Người số 10 mang ít nhất 1 alen lặn = 1-AAHH = 
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(IV) sai (10): 
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Giao từ: 
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 con gái
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Chọn A 
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